
DANH SÁCH 

HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ 

(ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2024 của UBND Phường 1) 

Mẫu 3 

STT 
 

Họ và tên  

Năm sinh 
Thành phần tham gia Hòa giải viên ở cơ sở 

(đánh dấu X vào cột tương ứng) 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Hội 

viên 

Hội 

Liên 

hiệp 

Phụ nữ  

Hội 

viên                 

Hội 

Nông 

dân 

Hội viên 

Hội Cựu 

Chiến 

binh 

Đoàn 

viên 

Đoàn 

Thanh 

niên 

Hội 

viên 

Hội 

Luật 

gia 

Thành 

phần 

khác 

(ghi cụ 

thể) 

1  Nguyễn Hữu Luận 1973      x    Tổ trưởng 

2   Võ Thị Ngọc Hương   1960  x      Tổ phó 

3  Nguyễn Thị Trâm Anh  1982    x     Thư ký 

4 Nguyễn Phương Dung  1966 x       

5 Trần Hiếu Dân 1989   x      

6 Nguyễn Văn Nghĩa 1963   x     Tổ trưởng 

7 Trần Quang Trung 1985   x     Tổ phó 

8 Nguyễn Phượng Linh  1968 x      Thư ký 

9 Phan Thị Mai Trâm  1983 x       

10 Lê Huỳnh Nghĩa 1991     x   
 



11 Võ Văn Khả 1962   x     
Tổ trưởng 

12 Châu Minh Hải 1951    x    
Tổ phó 

13 Huỳnh Trương Hữu Lộc 1997     x   
Thư ký 

14 Nguyễn Văn Bình 1958    x    
 

15 Cao Thu Hường 1958  x      
 

16 Nguyễn Hồng Huynh 1991   x     
Tổ trưởng 

17 Lê Văn Minh 1957    x    
Tổ phó 

18 Hồ Văn Hoàng 1957   x     
Thư ký 

19 Cao Đặng Hoàng Duyên  1978 x      
 

20 Nhan Thanh Sĩ 1997     x   
 

21 Lưu Minh Sơn 1988   x     
Tổ trưởng 

22 Nguyễn Thị Thanh Hà  1963 x      
Tổ phó 

23 Trần Phước Đạt 1997     x   
Thư ký 

24 Trương Thị Xuân Mai  1959 x      
 

25 Nguyễn Bá Phước 1953    x    
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